
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,181,563,207     

1 03/06/2014 Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt 1,000,000            
2 04/06/2014 Một gia đình ở Sài Gòn cho tiền mặt 1,000,000            
3 05/06/2014 Các Cô, Chú: Hương, Sơn, Khanh, Tiến, Tuyên (ở Thụy Sỹ) cho vào tài khoản 801 8,200,000            
4 08/06/2014 Gia đình em Chinh cho tiền mặt 1,000,000            
5  Tiền bán heo thu được 5,000,000            
6 15/06/2014 Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt 2,000,000            
7 18/06/2014 Gia đình chị Liễu, Anh Yên (ở Cali) cho tiền mặt 5,000,000            
8  Cô Hoàng Oanh - ca sĩ ở Cali cho tiền mặt 4,200,000            
9  Chị Võ Thị Thanh Tuyền (ở Cali) cho tiền mặt 5,000,000            
10  Chị Tú Nghi (ở Cali) cho tiền mặt 4,200,000            
11  Bác sĩ Thiện (ở Melbourne Úc) cho tiền mặt 1,900,000            
12  Anh Viên Q. Nguyễn (ở Úc) cho tiền mặt 4,004,000            
13 22/06/2014 Gia đình em Yến và Chiến cho tiền mặt 2,000,000            
14 25/06/2014 Gia đình em Thy cho tiền mặt 1,000,000            
15 27/06/2014 Bác Tri Nguyễn (ở Mỹ) cho tiền mặt 1,000,000            
16  Gia đình em Phương cho tiền mặt 1,000,000            
17 30/06/2014 Anh Vũ Đức Tài (Hải Dương) và Chị Trang (Thới Hòa) cho tiền mặt 1,000,000            
18  Lãi có kỳ hạn của sổ tiết kiệm 4,068,493            
19  Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801 46,600                 
20  Thầy Thuận cho tiền mặt 6,400,000            

 Cô Thơ cho tiền mặt 6,400,000            
Tổng Trong kỳ 65,419,093          
Tổng Cuối kỳ 1,246,982,300     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                      

-                      
-                      

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 6,439,431,404     

1 01/06/2014 Tiền chợ 1,219,000            
2 02/06/2014 Tiền chợ 1,180,000            
3  Mua bản lề, khóa, chốt 23,000                 
4  Mua chất chống thấm 280,000               
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5  Mua sơn dầu, cọ 80,000                 
6  Mua 1 thùng mì lớn 170,000               
7 03/06/2014 Tiền chợ 855,000               
8  Mua 1 bao xi măng 70,000                 
9  Đổ xăng xe gắn máy 50,000                 
10  Mua 2 tấm kính 100,000               
11  Mua chỉ nhôm 80,000                 
12  Sửa xe honda 10,000                 
13 04/06/2014 Tiền chợ 1,137,000            
14  Nộp tiền thuế sử dụng đất 99,000                 
15  Thầy Vinh đi công tác ở Sài Gòn 350,000               
16  Mua thuốc cho Minh Ý 285,000               
17  Mua thức ăn cho cá và cám cho gà 210,000               
18  Mua bột giặt cho học sinh 556,000               
19 05/06/2014 Tiền chợ 1,170,000            
20  Mua nẹp ống, ống nhựa, hộp đèn xe honda 76,000                 
21  Mua 2 chiếc chiếu cho học sinh 225,000               
22 06/06/2014 Tiền chợ 1,297,000            
23  Thay 1 bình gas 390,000               
24 07/06/2014 Tiền chợ 1,198,000            
25  Mua ổ khóa cửa 300,000               
26 08/06/2014 Tiền chợ 1,340,000            
27  Mua đá cắt 7,000                   
28  Mua pin tiểu 165,000               
29  Mua sắt 55,000                 
30 09/06/2014 Tiền chợ 823,000               
31  Mua sắt L9 90,000                 
32  Cho SV Hồng tiền xe về Sài Gòn 50,000                 
33 10/06/2014 Tiền chợ 1,090,000            
34  Mua thuốc cho Thiện 85,000                 
35  Nhóm nam mua nước ngọt uống trong những ngày làm việc 50,000                 
36 11/06/2014 Tiền chợ 1,355,000            
37  Mua thuốc cho học sinh Thế 49,000                 
38  Mua 1 bao xi măng 80,000                 
39  Lãm đóng tiền học phí HK III 280,000               
40  Tiền nhà + tiền ăn cho các sinh viên: -                      
41  Ảnh 700,000               
42  Hân 1,200,000            
43  Lãm 700,000               
44  Mai 1,000,000            
45  Muôn 1,000,000            
46  My 1,200,000            
47  Nhàn 1,200,000            
48  Phi 1,200,000            
49  Quân 1,200,000            
50  Quang 700,000               
51  Thanh 1,200,000            
52  Thảo 1,000,000            
53  Thu 1,200,000            
54  Xuân 820,000               
55 12/06/2014 Tiền chợ 781,000               
56  Tiền nạp mực cho máy in Brother 120,000               
57  Tiền thay bình mực của máy photocopy 992,000               



58  Mua xăng cho máy cắt cỏ 20,000                 
59 13/06/2014 Tiền chợ 1,070,000            
60  Mua ống nhựa, keo 127,000               
61  Mua co, van nhựa 50,000                 
62 14/06/2014 Tiền chợ 1,160,000            
63  Tiền điện thoại 905,000               
64  Mua thuốc cho em Đào 53,000                 
65  Mua cánh quạt 8,000                   
66 15/06/2014 Tiền chợ 1,254,000            
67  Tiền điện 3,875,000            
68 16/06/2014 Tiền chợ 1,278,000            
69  Mua van, ống nhựa 139,000               
70 17/06/2014 Tiền chợ 847,000               
71  Tiền internet 643,000               
72  Mua vải may màn 1,330,000            
73  Tiền công thợ may màn 600,000               
74  Mua 2 bóng đèn 220,000               
75 18/06/2014 Tiền chợ 1,138,000            
76 19/06/2014 Tiền chợ 1,074,000            
77  Mua 1 ổ khóa tủ 15,000                 
78 20/06/2014 Tiền chợ 1,354,000            
79  Mua bóng đèn 14,000                 
80  Mua cọ, cây lăn, mua xăng 35,000                 
81  Mua đá cắt, giấy nhám 25,000                 
82 21/06/2014 Tiền chợ 1,010,000            
83  Mua van nhựa 27,000                 
84  Mua thuốc cho em Tuấn 63,000                 
85 22/06/2014 Tiền chợ 1,128,000            
86  Thay 1 bình gas 390,000               
87  Mua ống nhựa 43,000                 
88 23/06/2014 Tiền chợ 1,105,000            
89  Mua bình xịt muỗi 25,000                 
90  Mua xăng  200,000               
91  Mua cọ 10,000                 
92  Mua thuốc cho em Đào 63,000                 
93  Phí gửi mẫu đơn cho gia đình học sinh 16,000                 
94 24/06/2014 Tiền chợ 965,000               
95 25/06/2014 Tiền chợ 930,000               
96  Mua ống lưới 36,000                 
97  Thay 1 bình gas 390,000               
98 26/06/2014 Tiền chợ 1,254,000            
99  Đóng tiền thi lại cho em Phúc 100,000               

100 27/06/2014 Tiền chợ 1,220,000            
101  Phí gửi danh sách học sinh nhận sữa cho Hội Bảo trợ tỉnh BD 11,000                 
102 28/06/2014 Tiền chợ 1,509,000            
103  Rút 801 trả phí dịch vụ ngân hàng 8,800                   
104 29/06/2014 Tiền chợ 1,423,000            
105 30/06/2014 Tiền chợ 912,000               
106  Lương thầy Minh 10,000,000          
107  Lương thầy Kỳ 6,000,000            
108  Lương thầy Thuận 6,400,000            
109  Lương cô Thơ 6,400,000            
110  Lương thầy Được 8,000,000            



111  Lương cô Loan 3,000,000            
112 0

Tổng chi trong kỳ 103,014,800        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,143,967,500     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,143,967,500     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

 0 -                      
2  0 -                      
3  0 -                      
4  0 -                      
5  0 -                      
6  0 -                      
7  0 -                      
8  0 -                      

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      
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